
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

TT Lớp Toán Xếp thứ Văn Xếp thứ Anh Xếp thứ Lý Xếp thứ Hóa Xếp thứ Sinh Xếp thứ Sử Xếp thứ Địa Xếp thứ
1 10C1 7.98 4 6.25 11 6.03 8 7.58 8 7.35 4 7.42 3

2 10C2 7.51 7 6.60 5 7.59 7 6.40 5

3 10C3 8.62 1 8.60 1 8.28 1 8.69 1 8.25

4 10C4 8.55 2 8.25 2 8.24 2 8.24 2

5 10C5 7.52 6 5.75 11 8.09 3 7.70 3 8.00 2

6 10C6 6.44 14 5.50 12 4.82 17 5.88 13 5.91 8

7 10C7 6.84 13 4.88 16 7.34 9 6.32 6 6.50 5

8 10C8 6.15 18 5.30 14 6.98 12 5.77 9

9 10C9 6.20 17 6.66 10 5.38 13 7.16 11 5.58 11

10 10C10 7.34 9 6.04 7 7.18 10 5.68 10

11 10C11 7.36 8 5.49 12 7.64 6 6.31 7 7.30 4

12 10C12 6.25 15 6.71 9 5.24 15

13 10C13 6.20 16 6.83 8 4.61 19 7.38 4 5.13 4

14 10C14 6.14 19 6.96 6 4.70 18

15 10C15 6.05 20 6.97 5 4.36 20

16 10C16 6.92 12 7.43 3 6.30 6 8.00 4 8.25 1 5.75 1

17 10C17 6.92 11 6.93 7 5.83 10 7.75 5 8.13 2 5.75 1

18 10C18 7.04 10 7.32 4 5.97 9 6.50 5 5.75 1

19 10C19 8.00 3 7.95 2 7.49 4

20 10C20 7.83 5 8.23 1 8.04 3 7.50 3 4.00 5

7.11 7.25 5.86 7.49 6.87 7.06 7.59 5.16
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